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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Pháp luật xuất nhập khẩu 

Mã học phần:  DLK0160 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  231_DLK0160_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Câu 1 (1 điểm): Hợp đồng xuất nhập khẩu là hợp đồng: 

A. Là hợp đồng trong đó hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu 

vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam 
B. Là hợp đồng được ký kết giữa các thương nhân có trụ sở thương mại tại các quốc gia khá nhau. 

C. Là hợp đồng được ký kết giữa các thương nhân đều có quốc tịch Việt Nam nhưng nơi thực hiện 

hợp đồng xảy ra ở nước ngoài. 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Đáp án: D 

Câu 2 (1 điểm): Điều kiện giao hàng DDP Incoterms 2020 quy định:  

A. Bên bán có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu và chịu chi phí mua bảo hiểm hàng hoá, 

bên mua có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan nhập khẩu. 

B. Bên bán có nghĩa vụ thông quan xuất khẩu, nhập khẩu, chịu chi phí vận chuyển và chi phí bốc dỡ 

hàng tại kho của bên mua nếu hợp đồng có quy định. 

C. Bên bán có nghĩa vụ thông thông quan xuất khẩu, nhập khẩu, chịu chi phí vận chuyển, bảo hiểm 

hàng hoá. 

D. Bên bán có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu, bên mua chịu chi phí vận chuyển và bốc 

dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển xuống kho của bên mua. 

Đáp án: B 

Câu 3 (1 điểm): Người khai hải quan bao gồm: 

A. Chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải, người khác được chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải 

uỷ quyền thực hiện thủ tục hải quan 

B. Đại lý làm thủ tục hải quan người điều khiển phương tiện vận tải. 

C. A và B đúng 

D. Chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải, đại lý làm thủ tục hải quan. 

Đáp án: C 

Câu 4 (1 điểm): Thủ tục hải quan là: 

A. Là các công việc mà công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật Hải quan đối với 

hàng hoá xuất nhập khẩu. 

B. Là các công việc mà công chức hải quan và người khai hải quan phải thực hiện theo quy định của 

Luật hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải. 

C. Là các công việc mà công chức hải quan và người khai hải quan phải thực hiện theo quy định của 

Luật hải quan đối với hàng hoá. 
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D. Là trình tự thủ tục mà công chức hải quan và người khai hải quan phải thực hiện theo pháp luật 

hiện hành về hàng hoá xuất nhập khẩu. 

Đáp án B 

 

PHẦN TỰ LUẬN  

Câu hỏi 1: (2 điểm) Phân biệt điều kiện giao hàng FOB và CIF trong Incoterms 2020 

 

Câu hỏi 2: (4 điểm). Bài tập tình huống 

Lựa chọn điều kiện Incoterms 2020 thích hợp cho các trường hợp sau đây, biết rằng: 

- Xưởng sản xuất của nhà sản xuất và xuất khẩu ở Long An. Cảng xuất hàng là cảng 

Cát Lái ở thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ của nhà nhập khẩu ở Đài Loan. Cảng giao hàng tới là Kobe, Nhật Bản  
a. Xuất khẩu 15.000 tấn gạo. Người bán yêu cầu sau khi người bán làm thủ tục xuất khẩu 

hoàn thành giao hàng lên tàu được chỉ định bởi người mua là hết nghĩa vụ, thời điểm chuyển 

rủi ro sang người mua là sau khi người bán đã hoàn thành việc xếp gạo lên tàu. 

b. Người mua hoàn toàn chấp nhận các điều kiện tại mục a nhưng đề nghị người bán thực hiện 

thêm các nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải và trả cước phí chuyên chở gạo từ cảng Cát Lái 

đến cảng Kobe Nhật Bản và mua bảo hiểm cho mặt hàng gạo, địa điểm chuyện rủi ro tương 

tự như nêu ở mục a. 

 

 
……………………….. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 4.0  

Câu 1 – 4  1.0  

II. Tự luận 6.0  

Câu 1. Điểm giống 

-  Đều là điều kiện trong 

Incoterms 2020 được sử dụng 

cho vận tải đường biển và thuỷ 

nội bộ.  

- Vị trí chuyển trách nhiệm và rủi 

ro hàng hóa đã lên boong tàu 

- Người bán có trách nhiệm làm 

thủ tục hải quan xuất khẩu, và 

người mua là thủ tục nhập khẩu 

để lấy hàng. 

Khác nhau giữa FOB và CIF 

- Bảo hiểm: 

• FOB người bán không phải 

mua bảo hiểm 

2.0  
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• CIF người bán có trách 

nhiệm ký hợp đồng bảo 

hiểm cho lô hàng xuất khẩu. 

- Trách nhiệm vận tải thuê tàu: 

• FOB – người bán không cần 

phải thuê tàu, người mua 

chịu trách nhiệm book tàu. 

• CIF – người bán phải tìm 

tàu vận chuyển, người mua 

không có trách nhiệm tìm 

tàu vận chuyển. 

-  Địa điểm cuối cùng để kết thúc nghĩa 

vụ:  

• FOB –Người bán không cần 

phải thuê tàu, không cần phải 

mua bảo hiểm.  

• CIF – Người bán mua bảo hiểm 

cho lô hàng.  

Câu 2. a. FOB (Cat Lai Port, HCMC, Incoterms 

2020) 

2.0  

 b.CIF (Kobe Port, Japan, Incoterms 2020) 2.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 11 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

                                                                                                     Ths Đào Thị Vui 


